	UBND XÃ CHẤN HƯNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY HƯNG


MA TRẬN

Câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt tháng 9 - Lớp 2
Năm học 2025-2026
	Mạch kiến thức
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
	2. Đọc hiểu văn bản:

- Xác định được các nhân vật, hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.

- Hiểu nội dung của đoạn (bài) đọc.

- Nhận xét, phân tích được hình ảnh có ý nghĩa và liên hệ thực tế bản thân.  
	Số câu


	4
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	
	
	Câu số


	1,2,3,4
	
	5
	
	
	6
	1,2,3,4,5
	6

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	0,5
	
	
	0,5
	2,5
	0,5

	
	3. Kiến thức Tiếng Việt: 

- Nhận biết được các từ chỉ sự vật, đặc điểm. 
- Đặt câu nêu hoạt động, giới thiệu.


	Số câu
	
	
	1
	1
	
	2
	1
	3

	
	
	Câu số
	
	
	7
	8
	
	9, 10
	7
	9,

10

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5
	0,5
	
	1,0
	0,5
	1,0

	
	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	1
	
	3
	6
	4

	
	
	Số điểm
	2,0
	
	1,0
	0,5
	
	1,5
	3.0
	2,0

	
	Tỉ lệ
	40%
	40%
	20%
	
	


	Trường TH Tây Hưng

Họ tên: …………………….

Lớp: ……………………….

SBD: ……. Phòng: ……….
	KIỂM TRA THÁNG 9

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2

Năm học: 2025 – 2026

Thời gian: 60 phút

(Không kể thời gian giao đề)
	GT1 KÍ
	SỐ PHÁCH

	
	
	GT2 KÍ
	



	Điểm
	Lời nhận xét
	Chữ kí GK 1
	Chữ kí GK 2
	SỐ PHÁCH




I. ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng:  (5 điểm) 
- Học sinh đọc một đoạn văn và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc đó.
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (5 điểm)  
Món quà hạnh phúc

Trong khu rừng kia có những chú thỏ con với cặp mắt hồng lóng lánh như hai viên ngọc, đôi tai dài và cái đuôi cộc quây quần bên Thỏ Mẹ. Thỏ Mẹ làm việc quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Thấy mẹ vất vả, chúng rất yêu thương và vâng lời mẹ. 

Những chú thỏ con bàn nhau làm một món quà tặng mẹ. Chúng đoàn kết cùng làm một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa đủ màu sắc. Tết đến, những chú thỏ con đem tặng mẹ món quà. Thỏ Mẹ rất bất ngờ và cảm động khi nhận được món quà do chính tay các con bé bỏng làm tặng. Nó cảm thấy mình thật hạnh phúc, Thỏ Mẹ thấy những mệt nhọc, vất vả như bay biến mất.

( Theo Chuyện của mùa hạ)
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc ghi câu trả lời của em cho từng câu hỏi dưới đây:

Câu 1 (0,4đ-M1) Mẹ con nhà Thỏ sinh sống ở đâu ? 

A. Trong khu rừng        B. Trong chuồng         C. Trong hang        D. Trong  vườn

Câu 2: (0,5đ-M1) Để nuôi đàn con, Thỏ Mẹ đã làm việc thế nào?

A. Vừa làm vừa chơi.                                     B. Làm việc quần quật suốt ngày
C. Đi bán hàng rong suốt ngày.                      D.  Đi vay của các bạn trong rừng.
Câu 3: (0,5đ-M1) Để tỏ lòng biết ơn mẹ, bầy thỏ con đã làm gì ?
	A. Hái tặng mẹ những bông hoa lộng lẫy.
	   B. Làm tặng mẹ một chiếc túi.

	C. Làm tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.
	   D. Tặng mẹ một chiếc áo.


Câu 4: (0,5 đ- M1) Khi nhận được món quà của các con, Thỏ Mẹ cảm thấy thế nào ?  

A. Thấy các con ngoan                                   C. Thấy mình thật vất vả

B. Thấy các con rất giỏi                                  D. Thấy mình thật hạnh phúc
Câu 5: (0,5 đ- M2) Vì sao Thỏ Mẹ cảm thấy hạnh phúc?  

A. Vì các con được thầy cô khen ngợi.                     

 C. Vì bất ngờ. 

B. Vì được các con hiếu thảo, yêu thương.
D. Vì được nghỉ ngơi nhân dịp Tết đến.

Câu 6: (0,5 đ- M3)  Qua câu chuyện “ Món quà hạnh phúc” em thấy tình cảm của những chú Thỏ con đối với mẹ như thế nào?

......................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. (0,5đ-M2) Câu: “Những chú thỏ con với cặp mắt hồng lóng lánh như hai viên ngọc.” thuộc kiểu câu gì ? 

A. Câu nêu hoạt động.                                     C. Câu nêu đặc điểm
B. Câu giới thiệu.                                             D. Câu hỏi                                   
Câu 8. (0,5đ-M2) Xếp các từ sau vào nhóm thích hợp: 
  (khuôn mặt, mượt mà, đôi mắt, đen láy, vầng trán, mái tóc, bầu bĩnh, đen nhánh)

  a. Từ chỉ sự vật: …………………………………………………………………

  b. Từ chỉ đặc điểm: ……………………………………………………………..

Câu 9. (0,5đ-M3) Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu:

	Bạn Nam
	
	là Trường Tiểu học Tây Hưng.

	Trường em
	
	là lớp trưởng lớp 2A.


Câu 10. (0,5 đ-M3) Hãy đặt một câu giới thiệu.
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

II. VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả: (4 điểm) (Nghe-viết): Em có xinh không? (sách TV2 tập 1/ tr 25).
Viết đoạn “Voi em ngắm mình .... khi đúng là voi.”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: (6 điểm)  
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3-4 câu) kể về một việc em đã làm ở nhà.
- Em đã làm được việc gì ?

- Em làm việc đó thế nào ?

- Nêu suy nghĩ của em khi làm xong việc đó ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG LỚP 2

NĂM HỌC 2025-2026
Bài 1: Cây đa quê hương
  Chiều chiều, chúng tôi ra ngồi gốc đa hóng mát. Lúa vàng gợn sóng. Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dưới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.

                                                                                   Theo NGUYỄN KHẮC VIỆN
Câu hỏi: Ngồi dưới gốc đa, tác giả thấy những cảnh đẹp nào của quê hương?

Bài 2: CHIM SẺ

       Trong khu vườn nọ có các bạn Kiến, Ong, Bướm, Chuồn Chuồn, Chim Sâu chơi với nhau rất thân . Sẻ cũng sống ở đó nhưng nó tự cho mình là thông minh , tài giỏi, hiểu biết hơn cả nên không muốn làm bạn với ai trong vườn mà chỉ kết bạn với Quạ .

Câu hỏi: Vì sao Sẻ không muốn kết bạn với ai trong vườn mà chỉ làm bạn với Quạ ?

Bài 3: Kiến và Gà Rừng
    Kiến tìm xuống dòng suối ở chân núi uống nước. Sóng nước trào lên cuốn Kiến đi. Gà Rừng đậu trên cây cao nhìn thấy Kiến sắp chết đuối, bèn thả cành cây xuống suối cho Kiến. Kiến bò được lên cành cây và thoát chết.

Kiến tìm xuống dòng suối ở dưới chân núi để làm gì? 

Câu hỏi: Kiến tìm xuống dòng suối ở dưới chân núi để làm gì? 

Bài 4: MÓN QUÀ QUÝ
      Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng. Thỏ mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. 

                                                                            Theo CHUYỆN CỦA MÙA HẠ

Câu hỏi: Câu văn nào dưới đây tả sự vất vả của thỏ mẹ

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA THÁNG 9 

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2


Năm học 2025 - 2026



A. PHẦN ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng (5 điểm)


- HS đọc một đoạn văn trong phiếu: 4 điểm
- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc đó: 1 điểm


2. Đọc hiểu: (5 điểm)


(Đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: LTVC) 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	7

	Đ/A
	A
	B
	C
	D
	B
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0, 5


Câu 6 ( 0.5 đ) Những chú Thỏ nâu rất yêu mẹ của mình  

Câu 8: (0,5đ)  Mỗi phần đúng được 0,4đ

 
a. Từ chỉ sự vật: khuôn mặt, đôi mắt, vầng trán, mái tóc.
 
b. Từ chỉ đặc điểm: mượt mà, đen láy, bầu bĩnh, đen nhánh.
Câu 9. (0,5đ-M3). Mỗi câu đúng được 0,25đ  

Bạn Nam là lớp trưởng lớp 2A.

Trường em là Trường Tiểu học Tây Hưng.

 Câu 10. (0,5 đ-M3) 
 
VD: Em quét nhà.

B. PHẦN VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (4 điểm)

   - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức đoạn văn, sạch đẹp: 4 điểm.

- Hai lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định, ...) trừ: 0,2 điểm/lỗi. Những lỗi trùng nhau trừ một lần điểm.


2. Tập làm văn: (6 điểm)
Học sinh viết được đoạn văn kể về một việc em đã làm ở nhà theo đúng yêu cầu có độ dài khoảng 3-4 câu; câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp; chữ viết rõ ràng, sạch sẽ,...: 6 điểm.

Cụ thể: 

- Học sinh viết được đoạn văn đảm bảo về số lượng câu, đúng nội dung: 4 điểm.

- Các câu văn viết đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả, trình bày sạch: 1 điểm.
- Các câu văn được sắp xếp theo trình tự hợp lí (liên kết câu tốt): 1 điểm
